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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CHUẨN Y ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi Ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ban hành theo Quyết định số 62/2001/QĐ-HĐQT ngày 8/11/2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, đính kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 324/QĐ-NH5 ngày 30/9/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi Ngân hàng, các Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	
	KT/ THỐNG ĐỐC 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC



 
Trần Minh Tuấn 


 

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		Số: 62/2001/QĐ-HĐQT

		Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2001





QUYẾT ĐỊNH


CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 


NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM


Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của


 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam



- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;



- Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại:



- Căn cứ Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/2001/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 02 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;



- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ/NHNT-HĐQT ngày 16 tháng 7 năm 2001 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;



- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,


QUYẾT ĐỊNH



Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam được thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Trưởng phòng, ban tại trụ sở chính, các Giám đốc sở giao dịch, chi nhánh, công ty trực thuộc, đơn vị sự nghiệp và trưởng văn phòng đại diện của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


		

		TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM


CHỦ TỊCH


Đã ký


Lê Đắc Cù
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ĐIỀU LỆ


VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM


(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ/HĐQT

 ngày 08 tháng 11 năm 2001 của Hội đồng quản trị 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam)


Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG



Điều 1. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Ngoại thương) là ngân hàng thương mại nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 115/CP ngày 30/12/1962 của Hội đồng Chính phủ và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định số 286/QĐ-NH5 ngày 21/9/1996 thành lập lại theo mô hình Tổng công ty nhà nước quy định tại Quyết định số 90/TTg ngày 7/3/1994 theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Ngoại thương được thực hiện hoạt động ngân hàng  và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nước.



Điều 2. Ngân hàng Ngoại thương có:



1- Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.



2- Tên riêng là: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.



Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Bank for Foreign Trade of Viet Nam, viết tắt là Vietcombank.



3- Trụ sở chính tại 198-Trần Quang Khải - Hà Nội.



Điện thoại : 84-04-8 240 876



Fax            :84-04-8 269 067



4- Điều lệ về tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành.



5- Vốn điều lệ là 1.100 tỷ đồng Việt Nam (Một nghìn một trăm tỷ đồng Việt Nam) và được bổ sung theo từng thời kỳ.



6- Con dấu riêng, tài khoản mở tại Ngân hàng Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.



7- Bảng tổng kết tài sản, các quỹ theo quy định của pháp luật



Điều 3. Ngân hàng Ngoại thương có thời hạn hoạt động là 99 năm kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký quyết định thành lập lại theo Quyết định số 286/QĐ-NH5 ngày 21 tháng 9 năm  1996.


Điều 4. Ngân hàng Ngoại thương chịu sự quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.


Chương II


NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 


CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG


Mục I


HUY ĐỘNG VỐN



Điều 5.



1- Ngân hàng Ngoại thương huy động vốn dưới các hình thức sau:



- Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác;



- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;



- Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức tín dụng nước ngoài;



- Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn:



- Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.



2- Việc huy động vốn có thể bằng: đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng và các công cụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 


Mục 2


HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG


Điều 6. Ngân hàng Ngoại thương cấp tín dụng bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và bằng vàng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức: cho vay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.


Điều 7. Ngân hàng Ngoại thương cho các tổ chức,cá nhân vay vốn dưới các hình thức sau đây:


1- Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống.



2- Cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống.



3- Cho vay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết.



Điều 8. Ngân hàng Ngoại thương thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh: bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh đối ứng và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.


Điều 9.

1- Ngân hàng Ngoại thương chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam.


2- Ngân hàng Ngoại  thương tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam.



Điều 10. Ngân hàng Ngoại thương thực hiện nghiệp vụ cho thuê tài chính thông qua Công ty cho thuê tài chính trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương.



Điều 11.



1- Khi cấp tín dụng Ngân hàng Ngoại thương có các quyền:



- yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin, tài liệu: chứng minh năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự, trách nhiệm dân sự của khách hàng; chứng minh phương án kinh doanh/dự án đầu tư/phương án phục vụ đời sống khả thi, khả năng tài chính của mình và của người bảo lãnh; các tài liệu, chứng từ liên quan đến mục đích sử dụng vốn vay và các tài liệu khác trước khi quyết định cho vay;



- Từ chối yêu cầu vay vốn của khách hàng nếu thấy không đủ thủ tục, điều kiện vay vốn, dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật;



- Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín dụng;



- Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của khách hàng, tài sản của người bảo lãnh trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, để thu hồi nợ theo quy định của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng;



- Khởi kiện khi khách hàng vi phạm các cam kết bảo đảm, hợp đồng tín dụng và người bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ  bảo lãnh theo quy định của pháp luật.



2- Ngân hàng Ngoại thương miễn, giảm lãi suất cho vay, chiết khấu, phí ngân hàng; gia hạn nợ cho khách hàng; mua bán nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.



3- Ngân hàng Ngoại thương được cơ cấu lại nợ và áp dụng các biện pháp để xử lý nợ xấu nhằm tận thu nợ theo quy định của pháp luật.



4- Ngân hàng Ngoại thương thực hiện việc đảo nợ, khoanh nợ, xoá nợ theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.



5- Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước về cấp tín dụng.


Mục 3


DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ NGÂN QUỸ



Điều 12.



1- Ngân hàng Ngoại thương mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch) và duy trì tại đó số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.



2- Sở giao dịch, chi nhánh của Ngân hàng Ngoại thương mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, nơi đặt trụ sở của Sở giao dịch, chi nhánh và tại trụ sở chính Ngân hàng Ngoại thương.



3- Ngân hàng Ngoại thương mở tài khoản cho khách hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.



Điều 13.
 



1- Ngân hàng Ngoại thương thực hiện các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:



a) Cung ứng các phương tiện thanh toán trong nước và ngoài nước;



b) Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước;



c) Thực hiện các dịch vụ thanh toán quốc tế;



d) Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ;



đ) Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;



c) Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt, ngân phiếu thanh toán cho khách hàng.



2- Ngân hàng Ngoại thương tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước, tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.


Mục 4


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC



Điều 14. Ngân hàng Ngoại thương thực hiện các hoạt động khác sau đây:


1- Dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.



2- Góp vốn với tổ chức tín dụng nước ngoài để thành lập tổ chức tín dụng liên doanh tại Việt Nam và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.



3- Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.



4- Thực hiện các nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam theo tập quán quốc tế và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.



5- Kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.



6- Uỷ thác, nhận uỷ thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng uỷ thác, đại lý.



7- Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; thành lập công ty trực thuộc hoặc Công ty liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.



8- Kinh doanh các nghiệp vụ chứng khoán thông qua công ty trực thuộc theo quy định của pháp luật.



9- Cung ứng các dịch vụ:



a) Tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng theo quy định của pháp luật;



b) Bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.



 10- Trực tiếp  kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc để thực hiện kinh doanh khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.



Điều 15. Ngân hàng Ngoại thương không được trực tiếp kinh doanh bất động sản.


Điều 16. Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Ngoại thương tuân thủ các quy định về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định tại Mục 5, Chương III, Luật các tổ chức tín dụng và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán theo quy định của pháp luật.


Điều 17. Áp dụng điều ước quốc tế và tập quán quốc tế trong hoạt động ngân hàng:


1- Ngân hàng Ngoại thương áp dụng điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động ngân hàng mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.



2- Ngân hàng Ngoại thương có thể thoả thuận với khách hàng áp dụng tập quán quốc tế có liên quan đến hoạt đôngj ngân hàng, nếu tập quán đó không trái với pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Chương III


CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH, KIỂM SOÁT CỦA


NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG


Mục I


CƠ CẤU TỔ CHỨC


Điều 18. Hệ thống tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương bao gồm: (Sơ đồ 1 đính kèm).



1- Trụ sở chính.



2- Các sở giao dịch, chi nhánh (gọi là  chi nhánh cấp 1), văn phòng đại diện đơn vị sự nghiệp, công ty trực thuộc Ngân hàng ngoại thương.



3- Các chi nhánh phụ thuộc chi nhánh cấp 1 (gọi là chi nhánh cấp 2)



4- Các phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm phụ thuộc sở giao dịch, chi nhánh cấp 1, chi nhánh cấp 2.



Danh sách các sở giao dịch, chi nhánh (cấp 1), văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, công ty trực thuộc được ghi trong phụ lục đính kèm Điều lệ này.



Điều 19. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của trụ sở chính của Ngân hàng Ngoại thương (sơ đồ 2 đính kèm).



1- Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc



2- Ban kiểm soát.



3- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.



4- Hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ.



Điều 20. Bộ máy giúp việc Tổng giám đốc.



1- Các Phó Tổng giám đốc.



2- Kế toán trưởng.



3- Các Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ.



4- Phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ (gọi tắt là phòng Kiểm tra nội bộ).



Điều 21. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của sở giao dịch, chi nhánh cấp 1, chi nhánh cấp 2 (sơ đồ 3 đính kèm).



1- Giám đốc.



2- Các Phó giám đốc,



3- Trưởng phòng kế toán.



4- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.



5- Các phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm.



6- Tổ kiểm tra, kiểm toán nội bộ.



Điều 22. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện Ngân hàng Ngoại thương do Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương quy định phù hợp với quy định của pháp luật.


Điều 23. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của công ty trực thuộc trực hiện theo quy định của Chính phủ đối với từng loại hình công ty trực thuộc được phép thành lập.

Mục 2



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁN



Điều 24. Quản trị Ngân hàng Ngoại thương là Hội đồng quản trị. Các chức danh Hội đồng quản trị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm.



Điều 25. Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.



1- Hội đồng quản trị có 5 thành viên chuyên trách, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị, 1 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, 1 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban kiểm soát.



2- Thành viên Hội đồng quản trị là những người có uy tín, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết về hoạt động ngân hàng, không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng.



3- Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị không được uỷ quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.



4- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được tham gia Hội đồng quản trị hoặc tham gia điều hành tổ chức tín dụng khác, trưc trường hợp tổ chức đó là công ty trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương.



5- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm. Các thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại.



Điều 26. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị:



1- Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định khác có liên quan của pháp luật.



2- Nhận các nguồn vốn và các nguồn lực khác do Nhà nước giao.



3- Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:



a) Chuẩn y, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Ngoại thương;



b) Thành lập công ty trực thuộc;



c) Chấp thuận việc mở Sở giao dịch, chi nhánh cấp 1, văn phòng đại diện tại địa bàn trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là văn phòng đại diện), thành lập các đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Ngoại thương;



d) Chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, liên doanh với các chủ đầu tư nước ngoài;



đ) Chấp thuận việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, giải thể Ngân hàng Ngoại thương và sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực thuộc, đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Ngoại thương;



e) Chấp thuận những thay đổi được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng;



g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thương, kỷ luật Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Ngân hàng Ngoại thương;



h) Chuẩn y việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát;



i) Chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương.



4- Phê duyệt phương án giao vốn và các nguồn lực khác cho các công ty trực thuộc.



5- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác, trừ việc góp vốn, mua cổ phần, liên doanh với các chủ đầu tư nước ngoài.



6- Quyết định mục tiêu chiến lược phát triển và phê chuẩn phương án hoạt động kinh doanh hàng năm, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế do Tổng giám đốc đề nghị.



7- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc sở giao dịch, chi nhánh, công ty trực thuộc, đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện theo đề nghị của Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đối với công ty trực thuộc.



8- Quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành tại trụ sở chính;


cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực thuộc, đơn vị sự nghiệp; quy chế viên chức, quy chế trả lương, quy chế khen thưởng kỷ luật áp dụng trong Ngân hàng Ngoại thương, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đối với công ty trực thuộc.



9- Quy định về khung lãi suất, tỷ giá, tỷ lệ hoa hồng, phí, mức tiền phát đối với các khách hàng theo quy định của pháp luật.



10- Ban hành quy chế hoạt động của sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, công ty trực thuộc.



11- Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.



12- Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động kiểm tra và kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.



13- Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và quyết toán hàng năm của Ngân hàng Ngoại thương.



14- Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy chế của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng.



15- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.



Điều 27. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị:



1- Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ:



a) Là người  chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng quản trị, tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị;



b) Thay mặt Hội đồng quản trị cùng Tổng giám đốc ký nhận vốn và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Ngân hàng Ngoại thương;



c) Ký văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan có liên quan;



d) Ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản hoặc thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để thực hiện trong Ngân hàng Ngoại thương;



đ) Triệu tập, chủ trì và phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị;



e) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị giữa hai kỳ họp Hội đồng quản trị.



2- Nhiệm vụ của các thành viên khác của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công phù hợp với hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương và điều kiện công việc của từng thành viên.



Điều 28. Bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị.



1- Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Ngân hàng Ngoại thương để thực hiện nhiệm vụ của mình.



2- Hội đồng quản trị có bộ phận giúp việc không quá 5 cán bộ hoạt động chuyên trách. Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn, thay thế cán bộ giúp việc của Hội đồng quản trị.



3- Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương.



Điều 29. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị.



1- Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ mỗi tháng một lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Ngân hàng Ngoại thương trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc Trưởng Ban kiểm soát, hoặc Tổng giám đốc, hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng quản trị.



2- Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu trập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị; trưởng hợp vắng mặt, chủ tịch uỷ nhiệm cho một thành viên khác trong Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì cuộc họp.



3- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp 5 ngày.



Các cuộc họp Hội đồng quản trị được ghi thành biên bản và được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp ký tên vào biên bản.



Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phải được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, có quyền bảo lưu ý kiến của mình và được báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền vấn phải chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. ý kiến bảo lưu được lập thành văn bản có chữ ký của người bảo lưu và được lưu trữ kèm trong nghị quyết và quyết định có liên quan của phiên họp.



4- Hội đồng quản trị họp để thảo luận nội dung công việc mà công việc đó có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố thì phải mời đại diện có thẩm quyền của các Bộ, ngành và chính quyền địa phương liên quan dự họp; nội dung công việc liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Ngân hàng Ngoại thương, thì phải mời đại diện Công đoàn ngành đến dự. Đại diện của cơ quan, tổ chức được mời dự họp nói trên có quyền phát biểu, nhưng không tham gia biểu quyết.



5- Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn hệ thống Ngân hàng Ngoại thương.



6- Tổng giám đốc, Giám đốc sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, công ty trực thuộc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.



7- Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo vệ bí mật về thông tin được cung cấp.



8- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát, kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị được tính vào chi phí quản lý cuả Ngân hàng Ngoại thương.



Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện làm việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



Điều 30. Thành viên Ban kiểm soát.



1- Ban kiểm soát có số thành viên tối thiểu là 5 người; trong đó ít nhất có một nửa số thành viên là chuyên trách; có một thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính giới thiệu, một thành viên do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giới thiệu. Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị quyết định.



2- Trưởng Ban kiểm soát là thành viên của Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị phân công. Các thành viên khác của Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm. Trưởng Ban và các thành viên khác trong Ban kiểm soát phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.



3- Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng, đáp ứng được các yêu cầu về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.



4- Thành viên kiêm nhiệm của Ban kiểm soát được hưởng phụ cấp do Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật.



Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát:



1- Kiểm tra hoạt động tài chính của Ngân hàng Ngoại thương, giám sát việc chấp hành chế độ  hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Ngoại thương.



2- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Ngân hàng Ngoại thương, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính của Ngân hàng Ngoại thương khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Hội đông quản trị.



3- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động tài chính.



4- Báo cáo với Hội đồng quản trị về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Ngoại thương theo định kỳ 6 tháng.



5- Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến hoạt động tài chính của Ngân hàng Ngoại thương theo quy định của pháp luật.



6- Được sử dụng hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Ngoại thương để thực hiện các nhiệm vụ của mình.



7- Kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị phụ thuộc, trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương trong hoạt động ngân hàng, tài chính,chấp hành pháp luật,chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương.



8- Được yêu cầu các cá nhân và đơn vị phụ thuộc, trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương giải trình,xuất trình các hồ sơ liên quan đến các công việc đã giải quyết, đang giải quyết (khi cần thiết) để phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát và thẩm định của Ban kiểm soát.



9- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hội đồng quản trị giao và theo quy định của pháp luật.


Mục 3


TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC



Điều 32. Điều hành hoạt động Ngân hàng Ngoại thương là Tổng giám đốc. giúp việc Tổng giám đốc có các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ.


Điều 33. Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Ngoại thương, là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản  trị, trước pháp luật về điều hành hoạt động hàng ngày theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều 37 của Điều lệ này.



Điều 34. Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số 
lĩnh vực hoạt động, một số phòng, ban chuyên môn tại trụ sở chính (gọi là khối nghiệp vụ) của Ngân hàng Ngoại thương theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công.


Điều 35. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương là những người không thuộc đối tượng quy định tại Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng, cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm, có trình độ chuyên môn, có năng lực điều hành ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.


Điều 36. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng quản trị.


Điều 37. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc:



1- Cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhận vốn và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để quản lý, sử dụng. Giao vốn và các nguồn lực khác cho các công ty trực thuộc.



2- Trình Hội đồng quản trị:



a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Ngân hàng Ngoại thương;



b) Thành lập công ty trực thuộc  Ngân hàng Ngoại thương;



c) Mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, thành lập đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Ngoại thương;



d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành tại trụ sở chính; cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành sở giao dịch, chi nhánh, Văn phòng đại diện, công ty trực thuộc, đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Ngoại thương, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đối với công ty trực thuộc;



đ) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Giám đốc sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực thuộc, đơn vị sự nghiệp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đối với công ty trực thuộc;



e) Ban hành Quy chế hoạt động của Sở giao dịch, chi nhánh, Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, công ty trực thuộc;


g) Quyết định mục tiêu, chiến lược phát triển của Ngân hàng Ngoại thương, phương án hoạt động kinh doanh hàng năm; phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế;


h) Quy định về khung lãi suất, tỷ giá, tỷ lệ hoa hồng, phí, mức tiền phạt đối với khách hàng theo quy định của pháp luật;


i) Quyết định góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác;


k) Phương án chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, giải thể Ngân hàng Ngoại thương và Sở giao dịch, chi nhánh, Văn phòng đại diện, Công ty trực thuộc, đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Ngoại thương;


l) Những thay đổi được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật các Tổ chức tín dụng;


m) Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương; 


n) Báo cáo tài chính tổng hợp và quyết toán hàng năm của Ngân hàng Ngoại thương; 


o) Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng. 


3- Bổ nhiệm, miền nhiệm Trưởng và Phó các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ tại trụ sở chính; Phó giám đốc, Trưởng phòng Kế toán, Tổ trưởng tổ kiểm tra nội bộ của Sở giao dịch, chi nhánh, Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp và các chức danh khác. Cử người tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp có phần góp vốn của Ngân hàng Ngoại thương. 


4- Tổ chức thực hiện phương án hoạt động kinh doanh, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.


5- Điều hành và quyết định các vấn đề có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương theo đúng pháp luật và quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương. 


6- Đại diện cho Ngân hàng Ngoại thương trong quan hệ trong nước và quốc tế, tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản.


7- Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó, sau đó phải báo cáo ngay Hội đồng quản trị, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để giải quyết tiếp.


8- Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình.


9- Báo cáo Hội đồng quản trị, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương. 


10- Tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, cho thôi việc, khen thưởng, kỷ luật, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động Ngân hàng Ngoại thương theo thẩm quyền và phù hợp với pháp luật.


11- Quản lý tài sản của Ngân hàng Ngoại thương theo quy định của pháp luật.


12- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Ngân hàng Ngoại thương tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.


13- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Hội đồng quản trị.


Điều 38. Kế toán trưởng Ngân hàng Ngoại thương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương và sau khi có thoả thuận của Bộ Tài chính. Kế toán trưởng giúp Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, thống kê của Ngân hàng Ngoại thương, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 39. Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ ở trụ sở chính của Ngân hàng Ngoại thương có chức năng tham mưu, giúp Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành công việc của Ngân hàng Ngoại thương. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các khối, phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Mục 4


                  HỆ THỐNG KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ


Điều 40. Hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ :


1- Hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ chuyên trách (gọi chung là hệ thống kiểm tra nội bộ) thuộc bộ máy điều hành của Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương từ trụ sở chính đến các Sở giao dịch, chi nhánh, Công ty trực thuộc, giúp Tổng giám độc điều hành thông suốt, an toàn và đúng pháp luật mọi hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Ngoại thương. Những người trong hệ thống kiểm tra nội bộ không kiêm nhiệm các công việc khác của Ngân hàng Ngoại thương.


2- Hệ thống kiểm tra nội bộ và các nhân viên làm nghiệp vụ này (nhân viên kiểm tra nội bộ) độc lập trong hoạt động đối với các bộ phận nghiệp vụ của Sở giao dịch, chi nhánh, Văn phòng đại diện, các Công ty trực thuộc và được độc lập đánh giá, kết luận, kiến nghị trong hoạt động kiểm tra, kiểm toán.


Điều 41. Nhân viên kiểm tra nội bộ :


Nhân viên kiểm tra nội bộ của Ngân hàng Ngoại thương có các tiêu chuẩn chung của nhân viên ngân hàng và có đủ các tiêu chuẩn sau đây :


1- Hiểu biết pháp luật, thông thạo nghiệp vụ mà mình đảm nhận.


2- Có bằng đại học về ngân hàng hoặc kinh tế, kế toán tài chính.


3- Có thời gian công tác ngân hàng từ 3 năm trở lên.


Điều 42. Nhiệm vụ của tổ chức kiểm tra nội bộ :


1- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của Ngân hàng Ngoại thương; trực tiếp kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực tại trụ sở chính, Sở giao dịch, chi nhánh, Văn phòng đại diện, Công ty trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương. 


2- Kiểm toán hoạt động nghiệp vụ từng thời kỳ, từng lĩnh vực nhằm đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Ngân hàng Ngoại thương. 


3- Báo cáo kịp thời với Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kết quả kiểm tra, kiểm toán nội bộ và nêu những kiến nghị khắc phục khuyết điểm, tồn tại.


4- Trong phạm vi chức năng và quyền hạn, nghiên cứu tham mưu, trình Tổng giám đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương. 


5- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Tổng giám đốc.


Điều 43. Quyền hạn của tổ chức kiểm tra nội bộ :


1- Yêu cầu các phòng, ban, các bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp làm nghiệp vụ giải trình các công việc đã làm, đang làm, xuất trình văn bản chỉ đạo, chứng từ, sổ sách ghi chép và các tài liệu có liên quan khác (khi cần thiết) trong hoạt động để phục vụ việc kiểm tra hoặc kiểm toán.


2- Đề nghị Tổng giám đốc thành lập đoàn kiểm tra, phúc tra để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất.


3- Trưởng phòng kiểm tra nội bộ tại trụ sở chính hoặc tổ trưởng tổ kiểm tra nội bộ các Sở giao dịch, chi nhánh, Công ty trực thuộc được quyền tham dự các  cuộc họp do Tổng giám đốc hoặc Giám đốc triệu tập.


4- Kiến nghị Tổng giám đốc hoặc Giám đốc xử lý theo thẩm quyền đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của Ngân hàng Nhà nước, của Ngân hàng Ngoại thương. 


5- Các quyền khác theo quy định của Tổng giám đốc.


Chương IV


TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN, BÁO CÁO, KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI


NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG 


Mục I


TÀI CHÍNH


Điều 44.


Ngân hàng Ngoại thương thực hiện chế độ tài chính theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính.


Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý nhà nước về việc thực hiện chế độ tài chính của Ngân hàng Ngoại thương. 


Điều 45.


Vốn hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương gồm các nguồn sau :


1- Vốn điều lệ.


2- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản do Nhà nước cấp.


3- Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá.


4- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.


5- Lợi nhuận được để lại chưa phân bổ cho các quỹ.


6- Vốn huy động theo các hình thức quy định tại Điều 5 Điều lệ này.


7- Các loại vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật.


Điều 46.


1- Ngân hàng Ngoại thương được sử dụng vốn hoạt động để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật.


2- Ngân hàng Ngoại thương được quyền thay đổi cơ cấu vốn, tài sản phục vụ cho việc phát triển hoạt động theo quy định của pháp luật.


3- Ngân hàng Ngoại thương được điều động vốn, tài sản giữa các công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập.


Điều 47.


Ngân hàng Ngoại thương được trích lập và sử dụng các quỹ :


1- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;


2- Quỹ dự phòng tài chính;


3- Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ;


4- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm;


5- Quỹ khen thưởng;


6- Quỹ phúc lợi;


7- Các quỹ khác theo quy định của pháp luật.


Điều 48.


Tự chủ về tài chính của Ngân hàng Ngoại thương :


1- Ngân hàng Ngoại thương tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình, thực hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của pháp luật.


2- Hoạt động tài chính của các đơn vị phụ thuộc, trực thuộc và mối quan hệ về hoạt động tài chính giữa Ngân hàng Ngoại thương với các đơn vị phụ thuộc, trực thuộc được thực hiện phù hợp với Điều lệ và Quy chế tài chính của Ngân hàng Ngoại thương. 


Mục 2


HẠCH TOÁN, BÁO CÁO


Điều 49.


1- Ngân hàng Ngoại thương thực hiện chế độ kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.



2- Năm tài chính của Ngân hàng bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.



3- Ngân hàng Ngoại thương thực hiện hạch toán kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán do Ngân hàng Nhà nước quy định.



Điều 50.


1- Ngân hàng Ngoại thương thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.



2- Ngoài những báo cáo định kỳ, Ngân hàng Ngoại thương có trách nhiệm báo cáo ngay với Ngân hàng Nhà nước trong những trường hợp sau:



a) Diễn biến không bình thừong trong hoạt động nghiệp vụ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Ngân hàng ngoại thương;



b) Thay đổi lớn về tổ hcức.



3- Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Ngân hàng Ngoại thương gửi Ngân hàng Nhà nước các báo cáo hàng năm theo quy định của pháp luật.



Điều 51.- Công khai báo cáo tài chính.



Trong thời hạn 120 ngày, kể  từ ngày kết thúc năm tài chính, Ngân hàng Ngoại thương công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.






            Mục 3






      KIỂM TOÁN



Điều 52.


1- Chậm nhất là 30 ngày trước khi kết thúc năm tài chính, Ngân hàng Ngoại thương lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động của mình. Tổ chức kiểm toán đó phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.



2- Việc kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương được thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, pháp luật về kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.







Chương V



THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG



Điều 53.- Ngân hàng Ngoại thương thông tin định kỳ cho chủ tài khoản về những giao dịch và số đủ trên  tài khoản của họ tại Ngân hàng Ngoại thương.



Điều 54.- Ngân hàng Ngoại thương được trao đổi thông tin với các tổ chức tín dụng khác về hoạt động ngân hàng và về khách hàng. Các tổ chức tín dụng được cung cấp các thông tin liên quan đến khách hàng phải thực hiện việc bảo mật theo quy định của Chính phủ.



Điều 55.- Ngân hàng Ngoại thương có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin liên quan đến việc cấp tín dụng cho khách hàng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng của những khách hàng có quan hệ vơí Ngân hàng Ngoại thương.



Điều 56.


1- Nhân viên của Ngân hàng Ngoại thương và những người có liên quan không được tiết lộ bí mật quốc gia và bí mật kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương mà mình biết.



2- Ngân hàng Ngoại thương  được quyền từ chối yêu cầu của tổ chức, cá nhân về cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương, trừ  trường hợp có yêucầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc  được  sự chấp thuận của khách hàng.






            Chương VI



       KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ





    NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG



Điều  57.


Kiểm soát đặc biệt, phá sản, giải thể, thanh lý Ngân hàng Ngoại thương thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.






            Chương VII





           ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH



Điều 58.- Điều lệ này áp dụng cho Ngân hàng Ngoại thương. Tất cả các cá nhân, đơn vị phụ thuộc, trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.



Điều 59.- Các đơn vị phụ thuộc, trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương căn cứ Điều lệ này và các quy định liên quan của pháp luật để xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mình, trình Tổng giám đốc để Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ký ban hành.Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị phụ thuộc, trực thuộc, không được trái với Điều lệ này.



Điều 60.- Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này do Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam quyết định và chỉ được thực hiện khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y.



Việc bổ sung, sửa đổi điều lệ này do Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam quyết định và chỉ được thực hiện hiện sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y.
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